



	CHUYÊN ĐỀ
1
	ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG


CHỦ ĐỀ 1: LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hiện tượng nhiễm điện của các vật

Một vật nhiễm điện (còn gọi là điện tích) có khả năng hút hoặc đẩy những vật khác. Chẳn hạn:
+ Khi cọ sát thanh thủy tinh, nhựa ... vào da hoặc lụa thì những vật đó có thể hút được mẩu giấy, sợi bông. Lúc này thanh thủy tinh, thanh nhựa... được gọi là những vật nhiễm điện.

+ Hiện tượng bụi bám vào cánh quạt, mặc dù quạt quay rất nhanh cũng là hiện tượng nhiễm điện. Có thể giải thích hiện tượng này do ma sát với không khí khu quay mà bề mặt cánh quạt đã được tích điện, nên bụi có khả năng bám chặt vào cánh quạt.

+ Những chiếc xe chở xăng dầu, khi di chuyển trên đường phải thả một sợi xích cho tiếp xúc với mặt đường để tránh trường hợp xe bị nhiễm điện.

+ Ngoài ra hiện tượng tĩnh điện còn được ứng dụng trong phun sơn tĩnh điện, hoạt động của máy in hay máy lọc bụi mà ta hay gặp trong đời sống.

2. Hai loại điện tích
Điện tích được kí hiệu là q, đơn vị C (Cu – long) và phân thành hai loại là điện tích dương 
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 và điện tích âm 
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. Các điện tích có thể tương tác với nhau. Cụ thể:
+ Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

+ Hai điện tích trái dấu thì hút nhau.

3. Thuyết electron
Nguyên tử được cấu tạo gồm:

+ Hạt nhân: gồm notron khôn mang điện và proton mang điện tích dương, 
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+ Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân 
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Điện tích của electron còn được gọi là điện tích nguyên tố.

Vì điện tích của electron và proton trái dấu nhau và số electron bằng số proton trong hạt nhân, nên bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

+ Nếu nguyên tử trung hòa về điện mất electron, lúc này số điện tích dương nhiều hơn số điện tích âm nên nguyên tử mang điện dương, được gọi là ion dương.

+ Nếu nguyên tử trung hòa về điện nhận thêm electron, lúc này số điện tích âm nhiều hơn số điện tích dương nên nguyên tử mang điện  âm, được gọi là ion âm.

4. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1, q2. Định luật Culong.

Điện tích điểm: là vật mang điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách, kích thước mà ta đang xét.
	Định luật Culong: lực tương tác tĩnh điện 
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 giữa hai điện tích điểm đứng yên có:

+ Phương: là đường thẳng nối hai điện tích điểm.

+ Chiều: là lực hút nếu hai điện tích trái dấu, là lực đẩy nếu hai điện tích cùng dấu.

+ Độ lớn: 
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 với ε là hằng số điện môi của môi trường.
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5. Định luật  bảo toàn điện tích

Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi
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Lưu ý: Hệ cô lập về điện là hệ mà các vật trong hệ chỉ trao đổi điện tích với nhau mà không trao đổi điện tích với bên ngoài.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA:

Dạng 1: Bài tập liên quan đến lực tương tác giữa hai điện tích điểm:

Phương pháp:

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm nằm yên, cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε có:

+ Phương: là đường thẳng nối hai điện tích điểm.

+ Chiều: là lực hút nếu hai điện tích trái dấu, là lực đẩy nếu hai điện tích cùng dấu.

+ Độ lớn: 
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Trong đó:

· 
[image: image10.wmf]9
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· q1, q2 là độ lớn của các điện tích (đơn vị C)

· r là khoảng cách giữa hai điện tích (đơn vị m)

· ε là hằng số điện môi

Chú ý:
Các công thức trên được áp dụng trong các trường hợp:

+ Các điện tích là điện tích điểm.

+ Các quả cầu đồng chất, tích điện đều, khi đó ta coi r là khoảng cách giữa hai tâm của quả cầu

Một số hiện tượng:

+ Khi cho hai quả cầu nhiễm điện, tiếp xúc với nhau, khi tách ra thì tổng điện tích chia đều cho mỗi quả cầu.

+ Hiện tượng xảy ra tương tự khi nối hai quả cầu bằng dây dẫn mãnh rồi cắt bỏ dây.

+ Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ dẫn điện đã tích điện thì quả cầu mất điện tích và trở về trung hòa.

Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Hai điện tích điểm 
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1

q2.10

-

=

C, 
[image: image12.wmf]8

2

q10

-

=-

C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định lực tương tác giữa chúng?
	Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 và q2 là 
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có:

+ Phương là đường thẳng nối hai điện tích điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 
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Ví dụ 2: Hai điện tích điểm 
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C. Đặt tại hai điểm A, B trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 0,4 N. Xác định khoảng cách AB.
	Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có độ lớn 
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Vậy khoảng cách giữa hai điện tích điểm là 0,3 m.
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Ví dụ 3: Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 
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. Nếu khoảng cách đó mà đặt trong môi trường điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 
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a. Xác định hằng số điện môi.

b. Để lực tương tác giữa hai điện tích đó khi đặt trong điện môi bằng lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong không khí thì khoảng cách giữa hai điện tích là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai điện tích này trong không khí là 20 cm.

	a. Ta có biểu thức lực tương tác giữa hai điện tích trong không khí và trong điện môi được xác định bởi
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b. Để lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong điện môi bằng lực tương tác giữa hai điện tích khi ta đặt trong không khí thì khoảng cách giữa hai điện tích bây giờ là 
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Ví dụ 4: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 
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a. Xác định lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân.

b. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 
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	a. Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân:
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b. Tần số chuyển động của electron:
Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm
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Vật 
[image: image32.wmf]26
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Ví dụ 5: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết 
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. Xác định dấu của điện tích q1 và q2. Vẽ các vecto lực điện tác dụng lên các điện tích. Tính q1 và q2.
	Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu, mặt khác tổng hai điện tích này là số âm do đó có hai điện tích đều âm
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Ta có 
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+ Kết hợp với giả thuyết 
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C, ta có hệ phương trình
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 vì 
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Ví dụ 6: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng lại cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn là 10 N. Tính độ lớn của các điện tích và hằng số điện môi của dầu.
	+ Lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong không khí
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+ Khi đặt trong điện môi mà lực tương tác vẫn không đổi nên ta có: 
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Dạng 2: Bài tập liên quan đến định luật bảo toàn điện tích:

Phương pháp:

Với dạng bài tập này ta cần lưu ý:

+ Một hệ cô lập về điện thì tổng đại số các điện tích có trong hệ là một hằng số.
+ Khi cho hai vật q1 và q2 tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra thì điện tích của chúng sẽ bằng nhau 
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là 
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C, cách nhau một khoảng 12 cm.
a. Xác định số electron thừa và thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác giữa chúng.

b. Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu đó.

	a. Số electron thừa ở quả cầu A là: 
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Số electron thiếu ở quả cầu B là 
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Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu là lực hút, có độ lớn 
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b. Khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra thì điện tích của mỗi quả cầu sau này này là 
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Lực tương tác giữa chúng bây giờ là lực hút 
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Ví dụ 2: Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 20 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 1,2 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng lực hút. Tính điện tích lúc đầu của mỗi quả cầu.
+ Hai quả cầu ban đầu hút nhau nên chúng mang điện trái dấu.
+ Từ giả thuyết bài toán, ta có:
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+ Hệ phương trình trên cho ta nghiệm

Hoặc 
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Dạng 3: Lực điện tổng hợp tác dụng lên một điện tích:

Phương pháp:

+ Lực tương tác của nhiều điện tích điểm lên một điện tích: 
[image: image57.wmf]123n

FFFF...F

=++++

ruruuruuruur


+ Trường hợp đặc biệt chỉ có hai lực: 
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· Khi 
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· Khi 
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 cùng hướng với 
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 và cùng hướng với 
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· Khi 
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 hợp với phương của 
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 một góc α với 
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 một góc α thì ta áp  dụng định lý hàm số cos 
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích 
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. Xác định lực điện do hai điện tích này tác dụng lên 
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 đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm.
	+ Các điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 các lực 
[image: image84.wmf]13
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 và 
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có phương chiều như hình vẽ và độ lớn
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+ Lực tổng hợp tác dụng lên q3 có phương chiều như hình vẽ, và độ lớn
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Ví dụ 2: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích 
[image: image89.wmf]6
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 . Xác định lực điện do hai điện tích này tác dụng lên 
[image: image91.wmf]6
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 đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.

	+ Các điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 các lực 
[image: image92.wmf]13
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 và 
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có phương chiều như hình vẽ và độ lớn
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+ Lực tổng hợp tác dụng lên q3 có phương chiều như hình vẽ, và độ lớn
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Dạng 4: Cân bằng của điện tích:
Phương pháp:

+ Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích: 
[image: image98.wmf]123n
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+ Khi điện tích cân bằng thì lực 
[image: image99.wmf]F0
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Các trường hợp đặc biệt:

Trường hợp 1: Hai điện tích điểm q1, q2 đặt tại hai điểm A, B hãy xác định điểm C đặt điện tích q0 để q0 nằm cân bằng.

+ Điều kiện cân bằng của điện tích q0: 
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	· Nếu q1 và q2 cùng dấu thí C thuộc đoạn thẳng AB và AC + BC = AB

· Ta có: 
[image: image101.wmf]12
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	· Nếu q1 và q2 cùng dấu thí C thuộc đoạn thẳng AB và 
[image: image103.wmf]ACBCAB
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· Ta có 
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Trường hợp 2: Ba điện tích
+ Điều kiện cân bằng của điện tích q0 chịu tác dụng lực điện từ ba điện tích q1, q2 và q3: 
[image: image106.wmf]102030
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+ Ta có thể xác định độ lớn các lực dựa vào quy tắc hình bình hành.

Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho hai điện tích q1 = 4 μC, q2 = 9 μC đặt tại hai điểm A và B trong chân không. AB = 1 m. Xác định vị trí của điểm C để đặt tại C một điện tích q0 thì điện tích này nằm cân bằng.
	+ Giả sử q0 > 0. Để q0 nằm cân bằng thì hợp lực tác dụng lên q0 phải bằng 0, ta có:
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+ Vì q1 và q2 cùng dấu nên C thuộc đường thẳng AB và AC + BC = AB và 
[image: image109.wmf]12
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Ví dụ 2: Tại ba đỉnh của một tam giác đều người ta đặt ba điện tích giống nhau 
[image: image111.wmf]7
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. Hỏi phải đặt điện tích q0 ở đâu, có giá trị bao nhiêu để hệ đứng cân bằng.
	+ Điều kiện cân  bằng của điện tích q3 đặt tại C: 
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Với 
[image: image113.wmf](
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+ 
[image: image114.wmf]3
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 có phương là phân giác của góc 
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+ Xét tương tự cho q1 và q2 ta suy ra được q0 phải nằm ở tâm của tam giác
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C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI:

Câu 1: Hai quả cầu nhỏ giống nhau được tích điện 
[image: image119.wmf]9
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. Được đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm.
a. Quả cầu nào thừa electron, quả cầu nào thiếu electron. Tính lượng electron thừa thiếu của mỗi quả cầu.

b. Tính lực tương tác giữa hai quả cầu, nếu môi trường tương tác là

+ Chân không.

+ Dầu hỏa ε = 2.

c. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau.

+ Tìm điện tích của mỗi quả cầu sau khi tiếp xúc.

+ Nếu sau khi tiếp xúc, ta lại đặt chúng cách nhau 15 cm trong dầu hỏa, thì lực tương tác giữa chúng là.

Hướng dẫn:
a. Số electron thừa trong quả cầu q2: 
[image: image121.wmf]10
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Số electron thiếu trong quả cầu q1: 
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	b. Lực tương tác giữa hai quả cầu trong môi trường chân không
[image: image123.wmf]12
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Khi môi trường là dầu 
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c. Khi cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi tách ra, điện tích của mỗi quả cầu là


[image: image125.wmf]9
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Lực tương tác sau khi tách chúng ra và đặt trong dầu hỏa
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Câu 2: Xác đinh lực tương tác giữa hai điện tích q1, q2 cách nhau một khoảng r, trong môi trường điện môi ε tương ứng với các trường hợp sau:

a. 
[image: image128.wmf]8
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, 
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, r = 4 cm và ε = 2.

b. 
[image: image130.wmf]1
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, r = 3 cm và ε = 5.
Hướng dẫn:

a. Lực tương tác giữa chúng là lực hút và có độ lớn 
[image: image132.wmf]12
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b. Lực tương tác giữa hai điện tích là lực đẩy và có độ lớn 
[image: image133.wmf]12
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Câu 3: Hai quả cầu nhỏ tích điện 
[image: image134.wmf]6
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 tác dụng với nhau một lực 36 N trong chân không, tính khoảng cách giữa chúng
Hướng dẫn:

Lực tương tác giữa chúng là lực hút và có độ lớn 
[image: image136.wmf]1212
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Câu 4: Hai quả cầu nhỏ tích điện 
[image: image137.wmf]6
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 đặt cách nhau một khoảng 4 cm trong dầu hỏa (ε = 2) thì tương tác với nhau một lực bằng F. Nếu vẫn giữ yên q1 nhưng giảm điện tích q2 đi hai lần thì để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì phải thay đổi khoảng cách giữa chúng ra sao.
Hướng dẫn:

+ Lực tương tác giữa hai quả cầu khi đặt chúng cách nhau 4 cm trong dầu hỏa 
[image: image139.wmf]12
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+ Lực tương tác giữa hai quả cầu khi đã giảm điện tích của quả cầu thứ hai một nửa điện tích và vẫn đặt trong dầu hỏa 
[image: image140.wmf]12
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Câu 5: Hai điện tích điểm trong chân không cách nhau một khoảng r, tác dụng lên nhau một lực F. Khi đặt trong môi trường điện môi với hằng số điện  môi bằng 9 đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng đi 20 cm so với trong chân không thì lực tương tác vẫn là F. Tìm r

Hướng dẫn:

+ Từ giả thuyết bài toán ta có:
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Câu 6: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau trong không khí một khoảng 30 cm, thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực tương tác này giảm đi 2,25 lần. Hỏi phải dịch chuyển khoảng cách giữa chúng lại gần nhau một đoạn bao nhiêu để lực tương tác vẫn là F.
Hướng dẫn:

+ Để lực tương tác không đổi thì 
[image: image142.wmf]r
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Câu 7: Nếu tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích lên gấp đôi và giảm khoảng cách giữa chúng đi 3 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ thay đổi thế nào
Hướng dẫn:

+ Lực tương tác giữa chúng sẽ tăng lên 36 lần.
Câu 8: Hai điện tích q​1 và q2 đặt cách nhau 10 cm thì tương tác với nhau một lực F trong không khí và bằng 0,25F nếu đặt trong điện môi. Để lực tương tác giữa hai điện tích đặt trong điện môi vẫn là F thì hai điện tích đó đặt cách nhau một khoảng bao nhiêu?
Hướng dẫn:

+ Để lực tương tác không đổi thì 
[image: image143.wmf]rr
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Câu 9: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau một lực F = 1,2 N. Biết 
[image: image144.wmf]6
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 và 
[image: image145.wmf]12
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. Xác định loại điện tích q1 và q2 và giá trị của hai điện tích
Hướng dẫn:

+ Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu nhau, vì q1 + q2 < 0 và 
[image: image146.wmf]12
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 nên q1 > 0 và q2 < 0.
+ Ta có 
[image: image147.wmf]2
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Hệ phương trình cho ta nghiệm:
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+ Vì 
[image: image150.wmf]12
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Câu 10: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau một lực F = 4 N. Biết 
[image: image152.wmf]6
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[image: image153.wmf]12
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. Xác định hai loại điện tích q1 và q2. Vẽ các vecto lực do hai điện tính tác dụng lên nhau và tính q1, q2.
Hướng dẫn:

+ Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu nhau, vì q1 + q2 > 0 và 
[image: image154.wmf]12
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 nên q1 < 0 và q2 > 0.

	Vecto lực điện tác dụng lên các điện tích
	[image: image155.png]





+ Ta có 
[image: image156.wmf]2
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Hệ phương trình cho ta nghiệm:


[image: image157.wmf]6
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+ Vì 
[image: image159.wmf]12
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Câu 11: Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r = 3 cm trong chân không, hút nhau một lực bằng 
[image: image161.wmf]9
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. Điện tích tổng cộng trên hai điện tích điểm là 
[image: image162.wmf]9
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. Điện tích của mỗi điện tích điểm.
Hướng dẫn:
+ Ta có 
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Hệ phương trình cho ta nghiệm:
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1

9

2

q3.10C

q2.10C

-

-

ì

=

ï

í

=-

ï

î

 hoặc 
[image: image165.wmf]9

1

9

2

q2.10C

q3.10C

-

-

ì

=-

ï

í

=

ï

î


Câu 12: Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích Q thứ ba ở đâu và có dấu như thế nào để hệ ba điện tích nằm cân bằng. Xét hai trường hợp:
a. Hai điện tích q và 4q đươck giữ cố định.

b. Hai điện tích q và 4q được để tự do.

Hướng dẫn:
a. Trường hợp hai điện tích q và 4q được giữ cố định: vì q và 4q cùng dấu nên để cặp lực do q và 4q tác dụng lên Q là cặp lực cân bằng nhau thì thì Q phải nằm ở chính giữa đường thẳng nối q và 4q. Gọi x là khoảng cách từ Q đến q, ta có:
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Vậy phải đặt Q cách q một khoảng r/3 với điện tích q tùy ý.
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b. Trường hợp điện tích q và 4q được để tự do. Ngoài các điều kiện khoảng cách như câu trên, thì cần thêm điều kiện: cặp lực do Q và 4q tác dụng lên q phải là cặp lực cân bằng nhau, đồng thời cặp lực do Q và q tác dụng lên điện tíc 4q cũng là cặp lực cân bằng. Để thõa mãn điều kiện đó thì Q phải trái dấu với q và:
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Câu 13: Hai quả cầu giống nhau mang điện, cùng đặt trong chân không, và cách nhau một khoảng r = 1 m thì chúng hút nhau một lực F1 = 7,2 N. Sau đó cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau và đưa trở lại vị trí cũ thì chúng đẩy nhau một lực F2 = 0,9 N. Tính điện tích của mỗi quả cầu trước khi tiếp xúc.
 Hướng dẫn:
+ Lực tương tác giữa hai quả cầu trước khi cho chúng tiếp xúc nhau
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Vì lực tương tác giữa hai điện tích là lực hút nên hai điện tích này trái dấu nhau 
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+ Điện tích của mỗi quả cầu sau khi cho chúng tiếp xúc với nhau 
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+ Giải hệ phương trình (1) và (2) ta thu được 
[image: image173.wmf]5
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Câu 14: Hai quả cầu giống bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu này tiếp xúc nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600. Tính độ lớn điện tích đã tích cho quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.
 Hướng dẫn:
+ Khi tích điện q cho một quả cầu thì mỗi quả cầu sẽ mang điện 0,5q cùng dấu nên chúng đẩy nhau.
	+ Ở vị trí cân bằng mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của ba lực: trọng lực 
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, lực tĩnh điện 
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 và lực căng dây 
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, khi đó: 
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 do vậy độ lớn của điện tích đã truyền cho quả cầu là:
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Câu 15: hai quả cầu nhỏ có cùng khối lượng m, cùng tích điện q, được treo trong không khí vào cùng một điểm O bằng sợi dây mãnh (khối lượng dây không đáng kể) cách điện, không dãn, chiều dài l. Do lực đẩy tĩnh điện, chúng cách nhau một khoảng r (
[image: image181.wmf](

)

rl

=


a. Tính điện tích của mỗi quả cầu.

b. Áp dụng với m = 1,2 g, l = 1 m, r = 6 cm. Lấy g = 10 m/s2.
 Hướng dẫn:
+ Khi tích điện q cho một quả cầu thì mỗi quả cầu sẽ mang điện 0,5q cùng dấu nên chúng đẩy nhau.

	+ Ở vị trí cân bằng mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của ba lực: trọng lực 
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, lực tĩnh điện 
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 và lực căng dây 
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, khi đó: 
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Mặc khác 
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 , với r rất nhỏ so với l nên α nhỏ, ta có 
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do vậy độ lớn của điện tích đã truyền cho quả cầu là:
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Câu 16: Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1,6 g, tích điện 
[image: image190.wmf]7
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. Được treo bằng một sợi dây mảnh. Ở phía dưới nó cần đặt một điện tích q2 như thế nào để lực căng dây giảm đi một nửa.
 Hướng dẫn:
	+ Lực căng của sợi dây, khi chưa đặt điện tích 
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+ Lực căng của sợi dây khi đặt điện tích 
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Từ phương trình trên ta tìm được
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Lực tương tác giữa chúng là lực đẩy nên điện tích q2 dương
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	CHUYÊN ĐỀ

1
	ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG


CHỦ ĐỀ 2: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm điện trường
+ Điện trường là môi trường vật chất tồn tại xung quanh các điện tích.
+ Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
+ Điện trường tĩnh là điện trường do các điện tích đứng yên gây ra.

2. Cường độ điện trường
+ Vecto cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực 
[image: image195.wmf]F
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+ Đơn vị của điện trường là V/m.

3. Cường độ điện trường do điện tích Q gây ta tại điểm cách nó một khoảng r
	+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.

+ Chiều: hướng về Q nếu Q < 0, hướng ta xa Q nếu Q > 0.

+ Độ lớn 
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4. Lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường
+ Điểm đặt: tại điện tích.

+ Chiều: cùng chiều với 
[image: image198.wmf]E

ur

 nếu q > 0, ngược chiều với 
[image: image199.wmf]E
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 nếu q < 0.
+ Độ lớn: F = qE.

5. Nguyên lý chồng chất điện trường
Cường độ điện trường do nhiều điện tích gây ra tại một điểm: 
[image: image200.wmf]12n
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. Với trường hợp chỉ có hai điện tích thì 
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	+ Khi 
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 cùng hướng với 
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 thì 
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· có độ lớn 
[image: image205.wmf]12
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· cùng chiều với 
[image: image206.wmf]1
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	+ Khi 
[image: image209.wmf]1

E

uur

 ngược hướng với 
[image: image210.wmf]2
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 thì 
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· có độ lớn 
[image: image212.wmf]12
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· cùng chiều với 
[image: image213.wmf]1
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 nếu E1 > E2, cùng chiều với 
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	+ Khi 
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 vuông góc với 
[image: image217.wmf]2
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 thì 
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· có độ lớn 
[image: image219.wmf]22
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· cùng chiều hợp với 
[image: image220.wmf]1
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 một góc α, 
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	+ Khi 
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 hợp với 
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 một góc α thì 
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được xác định dựa vào định lý hàm cos trong tam giác
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6. Đường sức điện
+ Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến bất kì tại một điểm nào đó trên đường sức cũng trùng với hướng của vecto cường độ điện trường tại điểm đó.
+ Tính chất của đường sức:

· Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức. Các đường sức điện không cắt nhau.

· Các đường sức điện trường tĩnh là các đường không khép kín.

· Nơi nào điện trường các lớn thì các đường sức điện được vẽ càng dày hơn, nơi nào điện trường càng nhỏ thì các đường sức điện được vẽ thưa hơn.
· Một điện trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau gọi là điện trường đều. Điện trường đều có các đường sức điện song song và cách đều nhau.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA:

Dạng 1: Xác định cường độ điện trường tại một điểm do một điện tích điểm gây ra:

Phương pháp:

	+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.

+ Chiều: hướng về Q nếu Q < 0, hướng ta xa Q nếu Q > 0.

+ Độ lớn 
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho hai điểm A  và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m.
a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB.

b. Nếu đặt tại M một điện tích 
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 thì lực điện tác dụng lên nó có độ lớn là bao nhiêu? Xác định phương chiều của lực này

	a.  Ta có:
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b. Lực điện do điện trường tác dụng lên điện tích q0 đặt tại M là:
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, ngược hướng với vecto cường độ điện trường 
[image: image234.wmf]E
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Dạng 2: Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do hệ điện tích điểm gây ra
Phương pháp:

+ Cường  độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ta tại một điểm 
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Cách 1:

· Chiếu (*) lên hệ trục tọa độ Oxy, ta thu được 
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· Cường độ điện trường tổng hợp sẽ là 
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Cách 1:

Tiến hành cộng vecto theo quy tắc hình bình hành

Với trường hợp chỉ có hai điện tích thì 
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	+ Khi 
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· có độ lớn 
[image: image242.wmf]12

EEE

=+


· cùng chiều với 
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	+ Khi 
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 ngược hướng với 
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· có độ lớn 
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· cùng chiều với 
[image: image250.wmf]1
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 nếu E1 > E2, cùng chiều với 
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	+ Khi 
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 vuông góc với 
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· có độ lớn 
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· cùng chiều hợp với 
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 một góc α, 
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	+ Khi 
[image: image260.wmf]1

E

uur

 hợp với 
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 một góc α thì 
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được xác định dựa vào định lý hàm cos trong tam giác
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
[image: image265.wmf]8
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. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại
a. M với MA = MB = 5 cm.

b. N với NA = 5 cm, NB = 15 cm.

c. C biết AC = BC = 8 cm.

d. Xác định lực điện trường tác dụng lên 
[image: image266.wmf]6
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 đặt tại C.
	a.  Ta có MA = MB = 5 cm và AB = 10 cm nên M là trung điểm của AB.

Vecto cường độ điện trường tại M là tổng hợp hai vecto cường độ điện trường do mỗi điện tích gây ra: 
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Với 
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Vì 
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 cùng phương và ngược chiều với 
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	b. Ta có NA = 5 cm, NB = 15 cm và AB = 10 cm nên N nằm ngoài AB và nằm trên đường thẳng AB.
Vecto cường độ điện trường tại M là tổng hợp hai vecto cường độ điện trường do mỗi điện tích gây ra: 
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Với 
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Vì 
[image: image276.wmf]1M
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 cùng phương và cùng chiều với 
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	c. Ta có AC = BC = 8 cm và AB = 10 cm nên C nằm trên đường trung trực của AB.

Tương tự, ta có vecto cường độ điện trường tổng hợp tại C sẽ là: 
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d.  Lực điện trường tổng hợp tác dụng lên q3 là F = q3E = 0,7 N
Có chiều cùng chiều với 
[image: image281.wmf]C
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Ví dụ 2: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
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. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại điểm C, biết AC = BC = 12 cm. Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích 
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đặt tại C.
+ Ta có AC = BC = 12 cm và AB  = 10 cm nên C nằm trên trung trực của AB. Cường độ điện trường tại C là tổng hợp của các vecto điện trường thành phần 
[image: image284.wmf]C1C2C

EEE

=+

uuuruuuruuuur


Trong đó E1C và E2C lần lượt là cường độ điện trường do các điện tích điểm q1 và q2 gây ta tại C. Ta có:
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	Từ hình vẽ ta có:
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+ Lực điện tác dụng lên điện tích q3 có chiều cùng chiều với 
[image: image287.wmf]C

E

uuur

 và có độ lớn 
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Ví dụ 3: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
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và 
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. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại C, biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích 
[image: image292.wmf]8
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 đặt tại C.
	+ Cường độ điện trường do các điện tích q1 và q2 gây ra tại C có chiều như hình vẽ và có độ lớn:
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Ta có 
[image: image294.wmf]225
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+ Lực điện tác dụng lên q3 ngược chiều với 
[image: image295.wmf]C

E

uuur

 và có độ lớn
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Dạng 3: Tìm vị trí cường độ điện trường tổng hợp bị triệt tiêu
Phương pháp:

+ Điểm có cường độ điện trường triệt tiêu thõa mãn 
[image: image298.wmf]12n
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.
+ Ta xét trường hợp đơn giản nhất, chỉ có hai điện tích gây ra điệ trường:

· Trường hợp hai điện tích cùng dấu, q1 > 0 đặt tại A và q2 > 0 đặt tại B.
Gọi M là điểm có cường độ điện trường bị triệt tiêu:
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· Trường hợp hai điện tích trái dấu, q1 < 0 đặt tại A và q2 > 0 đặt tại B.
Với 
[image: image300.wmf]12

qq

>


[image: image301.wmf]Þ

M thuộc đường thẳng AB và ngoài đoạn AB, gần B hơn (r1 > r2)
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Với 
[image: image303.wmf]12

qq

<


[image: image304.wmf]Þ

M thuộc đường thẳng AB và ngoài đoạn AB, gần A hơn (r2 > r1)
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho hai điện tích điểm có cùng dấu và độ lớn q1 = 4q2 đặt tại A, B cách nhau 12 cm. Tìm điểm tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không.
	Gọi M là điểm để cường độ điện trường triệt tiêu, khi đó
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Ví dụ 2: Cho hai điện tích 
[image: image308.wmf]8
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 đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 5 cm.  Tìm điểm tại đó có vecto cường độ điện trường bằng không.
	Gọi M là điểm để cường độ điện trường triệt tiêu, khi đó
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Ví dụ 3: Tại ba đỉnh A, B và C của một hình vuông ABCD cạnh 6 cm trong chân không, đặt ba điện tích điểm 
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 và 
[image: image313.wmf]7

2

q4.10C

-

=-

. Xác định điện tích q4 đặt tại D để cường độ điện trường tổng hợp gây bởi hệ điện tích tại tâm O bằng 0.
	+ Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm O của hình vuông:
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Trong đó 
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 lần lượt là vecto cường độ điện trường do các điện tích q​1, q2, q3, q4 gây ra tại O.
+ Để cường độ điện trường tại O triệt tiêu thì 
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+ Vì q1 = q3 và AO = CO nên: 
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+ Để 
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Ví dụ 4: Cho hình vuông ABCD, tại A và C đặt các điện tích q1 = q3 = q. Hỏi phải đặt tại B một điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường tại D bằng 0.
	+ Cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh D của hình vuông:
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, trong đó 
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 lần lượt là cường độ điện trường do q1, q2, q3 gây ra tại D.

+ Để cường độ điện trường tại D bị triệt tiêu thì 
[image: image328.wmf]D
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Vì q1 = q3 và AD = CD nên E1 = E3 và cường độ điện trường tổng hợp 
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+ Để 
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 thì 
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+ Vì 
[image: image333.wmf]1132
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Dạng 4: Cân bằng của điện tích trong điện trường

Phương pháp:

+ Để các điện tích nằm cân bằng trong điện trường thì hợp lực của các lực tác dụng lên điện tích phải bằng 0
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+ Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Một quả cầu có khối lượng m = 0,1 g mang điện tích 
[image: image335.wmf]8
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 được treo bằng một sợi dây không giãn và đặt vào điện trường đều 
[image: image336.wmf]E
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 có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450, lấy g = 10 m/s2. Tính
a. Độ lớn của cường độ điện trường.

b. Tính lực căng dây.
	+ Tại vị trí cân bằng, vật chịu tác dụng của ba lực:
· Trọng lực 
[image: image337.wmf]P
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· Lực căng dây 
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· Lực điện 
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a. Ta có 
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b. Lực căng dây 
[image: image341.wmf]4

P

T1,41.10N

cos

-

==

a


	[image: image342.png]





Ví dụ 2: Điện trường giữa hai bản kim loại thẳng đứng, tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau và có cường độ 4900 V/m. Xác định khối lượng của hạt bụi đặt trong điện trường này nếu nó mang điện tích 
[image: image343.wmf]10
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 và ở trạng thái cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300
Tương tự, ta cũng có 
[image: image344.wmf]7
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Ví dụ 3: Một hòn bi nhỏ bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi có thể tích 
[image: image345.wmf]V10
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mm3, khối lượng 
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kg. Dầu có khối lượng riêng D = 800 kg/m3. Tất cả được đặt trong điện trường đều, 
[image: image347.wmf]E
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 hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Tính điện tích mà hòn bi tích được để nó có thể lơ lửng trong dầu. Cho g = 10 m/s2.
+ Hòn bi chịu tác dụng của ba lực:
· Trọng lực 
[image: image348.wmf]P
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· Lực đẩy Acsimet 
[image: image349.wmf]A
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· Lực điện 
[image: image350.wmf]F
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+ Để hòn bi nằm cân bằng thì hợp lực giữa lực điện và lực đẩy Acsimet phải đúng bằng trọng lực của hòn bi, ta có:
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C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI:

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và 
[image: image352.wmf]2
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nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB.
Hướng dẫn:

	+ Cường độ điện trường tại trung điểm M của AB là 
[image: image353.wmf]M12
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Trong đó 
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 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M. 
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+ Vì  
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 cùng phương, cùng chiều nên ta có 
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Câu 2: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và 
[image: image361.wmf]2
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nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm I của AB một đoạn 4 cm.
Hướng dẫn:

	+ Cường độ điện trường tại điểm M là 
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Trong đó 
[image: image363.wmf]1
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 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M. 
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+ Cường độ điện trường tổng hợp tại M
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Câu 3: Một điện tích 
[image: image368.wmf]7
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 đặt tại điểm M trong điện trường của điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực 
[image: image369.wmf]3
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. Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm M có độ lớn bao nhiêu?
Hướng dẫn:

Ta có 
[image: image370.wmf]4
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Câu 4: Một điện tích điểm Q dương trong chân không gây ra tại điểm M cách nó một khoảng r = 30 cm mộ điện trường có cường độ E = 30000 V/m. Độ lớn của điện tích Q này là
Hướng dẫn:

Ta có 
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Câu 5: Hai điện tích điểm 
[image: image372.wmf]2
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μC và 
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μC  đặt tại hai điểm A, B cách nhau a = 30 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại điểm M cách đều A, B và cách AB một đoạn bằng a.
Hướng dẫn:

	+ Cường độ điện trường tại điểm M là 
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Trong đó 
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 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M. 
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+ Cường độ điện trường tổng hợp tại M
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Câu 6: Tại hai điện tích điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
[image: image380.wmf]6
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C . Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC = 8 cm, BC = 6 cm.

Hướng dẫn:

	Ta để ý rằng AB = 10 cm, AC = 8 cm và BC = 6 cm, vậy ABC là tam giác vuông tại C. 

+ Cường độ điện trường tại điểm C là 
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Trong đó 
[image: image383.wmf]1
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 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại C. 
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+ Cường độ điện trường tổng hợp tại C
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Câu 7: Hai điện tích + q và – q (q > 0) đặt tại hai điểm A và B với AB = 2a. M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn x. 
a.  Xác đinh vecto cường độ điện trường tại điểm M.

b. Xác định x để cường độ điện trường tại M cực đại, tính giá trị đó.
Hướng dẫn:

	a. Cường độ điện trường tại điểm M là 
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Trong đó 
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 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M. 
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+ Cường độ điện trường tổng hợp tại M
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b. Dễ thấy rằng để EM lớn nhất thì x = 0, khi đó 
[image: image394.wmf]M
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Câu 8: Hai điện tích q1 = q2 (q > 0) đặt tại hai điểm A và B với AB = 2a. M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn h. 

a.  Xác đinh vecto cường độ điện trường tại điểm M.

b. Xác định x để cường độ điện trường tại M cực đại, tính giá trị đó.
Hướng dẫn:

	a. Cường độ điện trường tại điểm M là 
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Trong đó 
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 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M. 
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+ Cường độ điện trường tổng hợp tại M
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b. Xác định h để EM cực đại
Ta có 
[image: image401.wmf](
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EM cực đại khi 
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Câu 9: Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A, C, điện tích âm đặt tại B và D. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.
Hướng dẫn:

	+ Ta dễ thấy rằng các cường độ điện trường thành phần do các điện tích gây ra tại O chỉ khác nhau về chiều và có cùng độ lớn
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+ Mặc khác các cặp vecto 
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Câu 10: Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A, D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.
Hướng dẫn:

	+ Ta dễ thấy rằng các cường độ điện trường thành phần do các điện tích gây ra tại O chỉ khác nhau về chiều và có cùng độ lớn
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+ Mặc khác các cặp vecto 
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Về mặt độ lớn ta có: 
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Câu 11: Tại ba đỉnh của một hình vuông, cạnh a đặt ba điện tích dương có cùng độ lớn q. Xác định cường độ điện trường do ba điện tích gây ra tại đỉnh còn lại của hình vuông.
Hướng dẫn:

	+ Các điện tích tại các đỉnh A, B, C và D gây ra tại đỉnh D của hình vuông các vecto cường độ điện trường 
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 có phương chiều như hình vẽ và độ lớn:
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+ Cường độ điện trường tổng hợp có độ lớn


[image: image415.wmf](

)

0

DAB

2

kq

E2Ecos45E221

a

=+=+


	[image: image416.png]





Câu 12: Tại ba đỉnh A, B và C của một hình vuông, cạnh a đặt ba điện tích dương có cùng độ lớn q. Trong đó điện tích tại A và C là điện tích dương, còn điện tích tại B là điện tích âm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do ba điện tích gây ra tại điểm D.

Hướng dẫn:

	+ Các điện tích tại các đỉnh A, B, C và D gây ra tại đỉnh D của hình vuông các vecto cường độ điện trường 
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 có phương chiều như hình vẽ và độ lớn:
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+ Cường độ điện trường tổng hợp có độ lớn
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Câu 13: Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều ABC cạnh a đặt hai điện tích điểm 
[image: image423.wmf]9
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 trong không khí. Hỏi phải đặt điện tích q3 có giá trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây ra bởi hệ ba điện tích tại trọng tâm G của tam giác bằng 0.
Hướng dẫn:

	+ Các điện tích tại các đỉnh A, B, C của tam giác ABC gây ra tại trọng tâm G của tam giác các vecto cường độ điện trường 
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 có phương chiều như hình vẽ và độ lớn
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Cường độ điện trường tổng hợp tại G: 
[image: image428.wmf]ABC
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+ Vì các vecto cường độ điện trường lần lượt hợp nhau một góc 1200 và EA = EB nên để E = 0 thì q1 = q2 = q3
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Câu 14: Bốn điểm A, B, C và D trong không khí tạo thành một hình chữ nhật ABCD với AD = a = 3 cm, AB = b = 4 cm. Các điện tích q1, q2 và q3 lần lượt đặt tại A, B và C. Biết 
[image: image430.wmf]8
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và cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng 0. Tính q1 và q3
Hướng dẫn:

	+ Vecto cường độ điện trường tại D: 
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Theo giả thuyết 
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 và q2 < 0 nên q1 và q3 đều dương.

+ Ta có: 
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8

1

122212

3

E

AD

EEEqq2,7.10C

cos

BD

-

=Þ=Û==

a


Vì q1 > 0 nên 
[image: image434.wmf]8
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+ Tương tự như vậy ta cũng tìm được 
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CHỦ ĐỀ 3: ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ & CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
1. Công của lực điện trong điện trường đều:
	+ Công của lực điện tác dụng lên điện tích không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường, do đó người ta nói điện trường tĩnh là một trường thế. 
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 với d = Mncosα là hình chiếu của độ dời lên một đường sức bất kì.
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2. Điện thế:
+ Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cùng và độ lớn của q.
· Điện thế tại một điểm trong điện trường 
[image: image439.wmf]M
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· Điện thế tại điểm M gây bởi điện tích q: 
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· Điện thế tại một điểm do nhiều điện tích gây ra: 
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3. Hiệu điện thế:

+ Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự dịch chuyển của q từ M đến N và độ lớn của q
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4. Thế năng tĩnh điện:
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5. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế:
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II. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU:
	1. Gia tốc:
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2. Các phương trình động học:
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B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Tính công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường
Phương pháp:

+ Áp dụng các công thức:

· Công của lực điện trong điện trường đều A = qEd

· Điện thế của một điểm trong điện trường 
[image: image448.wmf]M
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· Điện thế tại một điểm gây bởi điện tích q: 
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· Điện thế do nhiều điện tích điểm gây ra 
[image: image450.wmf]M12n
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· Hiệu điện thế 
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Hiệu điện thế giữa hai điểm C, D trong điện trường là UCD = 200 V. Tính
a. Công của điện trường di chuyển proton từ C đến D.

b. Công của điện trường di chuyển electron từ C đến D.
a. Công của lực điện di chuyển proton: 
[image: image452.wmf]17
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b. Công của lực điện trường di chuyển electron: 
[image: image453.wmf]17
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Ví dụ 2: Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông trong điện trường đều, cường động E = 5000 V/m. Đường sức điện trường song song với AC. Biết AC = 4 cm, CB = 3 cm và 
[image: image454.wmf]·
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a. Tính hiệu điện thế giữa các điểm A và B, B và C, C và A.

b. Tính công di chuyển một electron từ A đến B.

	a. Ta có UAB = E.AB.cosα = E.AC = 200 V
Tương tự như vậy UBC = E.BC.cos900 = 0
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b. Công dịch chuyển electron 
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Dạng 2: Chuyển động của electron trong điện trường
Phương pháp:

+ Nếu điện tích cân bằng thì: 
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	+ Nếu điện tích chuyển động:

· Lực tác dụng 
[image: image459.wmf]FqE
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· Sử dụng phương pháp tọa độ , phân tích chuyển động của vật thành hai thành phần để giải toán

· Khi đó:

Gia tốc của chuyển động: 
[image: image460.wmf]x

y

a0

F

a

m

=

ì

ï

í

=

ï

î


Vận tốc ban đầu 
[image: image461.wmf]0x0

0y0

vvcos

vvsin

=a

ì

ï

í

=a

ï

î


Vận tốc 
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Tọa độ 
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Quỹ đạo: 
[image: image464.wmf](
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Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Một electron bay với vận tốc v = 1,12.107 m/s từ một điểm có điện thế V1 = 600 V, theo hướng của đường sức. Xác định điện thế V2 tại điểm mà electron dừng lại.
+ Áp dụng định lý động năng 
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1

A0mv6,65.10J

2

-

=-=-


+ Mặc khác 
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Ví dụ 2: Một electron bắt đầu chuyển động dọc theo đường sức của điện trường giữa hai bản tụ của một tụ điện phẳng. Hai bản tụ cách nhau một khoảng d = 2 cm và giữa chúng có một hiệu điện thế U = 120 V. Electron sẽ có vận tốc là bao nhiêu khi dịch chuyển được một quãng đường 3 cm.

+ Áp dụng định lý động năng 
[image: image468.wmf]2
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+ Mặc khác 
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Ví dụ 3: Một electron bay từ bản âm sang bản dương của một tụ điện phẳng. Điện trường trong khoảng hai bản tụ là điện trường đều có cường độ 
[image: image470.wmf]4
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V/m. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 5 cm.

a. Tính gia tốc của electron.

b. Tính thời gian bay của electron biết vận tốc ban đầu bằng 0.

c. Tính vận tốc của electron khi nó chạm vào bản dương.

a. Gia tốc của electron 
[image: image471.wmf]16
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b. Thời gian bay của electron 
[image: image472.wmf]9
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c. Vận tốc của electron khi chạm bản dương 
[image: image473.wmf]7
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Ví dụ 4: Giữ hai bản của một tụ điện phẳng, đặt nằm ngang có một hiệu điện thế U1 = 1000 V, khoảng cách giữa hai bản là d = 1 cm. Ở đúng giữa hai bản có một giọt thủy ngân nhỏ tích điện, nằm lơ lửng. Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống chỉ còn U2 = 995 V. Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi xuống bản dương?
	+ Khi giọt thủy ngân nằm cân bằng 
[image: image474.wmf](
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+ Khi giọt thủy ngân rơi xuống bản dương thì gia tốc của nó là 
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+ Thời gian rơi 
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Ví dụ 5: Một electron bay vào trong điện trường theo hướng ngược với hướng của đường sức điện với vận tốc 2000 km/s. Vận tốc của electron ở cuối đoạn đường sẽ là bao nhiêu biết hiệu điện thế ở hai đầu đoạn đường là 15 V.

+ Áp dụng định lý động năng 
[image: image478.wmf]2226
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Ví dụ 6: Một electron bay trong điện trường giữa hai bản của một tụ điện đã được tích điện và đặt cách nhau 2 cm. với vận tốc 3.107 m/s theo phương song song với các bản của tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản phải là bao nhiêu để electron lệch đi 2,5 mm khi đi được quãng đường 5 cm trong điện trường.
+ Gia tốc chuyển động của electron: 
[image: image479.wmf]eEeU
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+ Mặc khác 
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+ Từ hai biểu thức trên ta thu được 
[image: image481.wmf]2
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C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI:

Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1 V. Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích 
[image: image482.wmf]q1
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μC từ M đến N là bao nhiêu?
Hướng dẫn:

+ Công của lực điện 
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Câu 2: Một quả cầu nhỏ, khối lượng 
[image: image484.wmf]15
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 nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại nằm song song, cách nhau một khoảng 2 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính hiệu điện thế giữa hai bản kim loại này.
Hướng dẫn:

+ Quả cầu nằm lơ lửng giữa hai bản kim loại nên hợp lực của các lực tác dụng lên vật phải bằng 0.
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Câu 3: Công của lực điện làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là A = 1 J. Độ lớn của điện tích này là?
Hướng dẫn:

+ Độ lớn của điện tích 
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Câu 4: Một điện tích q = 1 μC di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, nó thu được một năng lượng 
[image: image488.wmf]W0,2
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mJ. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N.
Hướng dẫn:

+ Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N: 
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Câu 5: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và tích điện trái dấu. Muốn làm cho điện tích 
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C di chuyển từ tấm này sang tấm kia phải mất một công 
[image: image491.wmf]9
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. Coi điện trường bên trong khoảng không gian giữa hai tấm là điện trường đều và các đường sức điện vuông góc với tấm. Tính cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại đó.
Hướng dẫn:

+ Cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại 
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Câu 6: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và tích điện trái dấu. Muốn làm cho điện tích 
[image: image493.wmf]10
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C di chuyển từ tấm này sang tấm kia phải mất một công 
[image: image494.wmf]9
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. Coi điện trường bên trong khoảng không gian giữa hai tấm là điện trường đều và các đường sức điện vuông góc với tấm. Tính cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại đó.
Hướng dẫn:

+ Cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại 
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